
15. Tuần 40, 41 (Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 23/06/2024): Các lớp thi kết thúc môn học theo lịch thi của Trường

16. Tuần 42 (Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 23/06/2024)

LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG

 HỌC
GHI CHÚ

23TC.YS.32 24 42 2 17/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT12

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 5 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YS.32 24 42 2 17/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT13

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 10 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YS.32 24 42 3 18/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT14

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 15 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YS.32 24 42 3 18/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT15

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 20 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YS.32 24 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT16

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 21* 1

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YS.32 24 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT17

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 3 3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 4 19/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT18

Kiểm tra Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 5 20/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT19

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 7 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 5 20/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT20

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 11 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 6 21/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT21

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 15 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 6 21/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT22

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 19 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 7 22/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT23

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 21* 2

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YS.32 24 42 7 22/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT24

Thi Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 28 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 2 17/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT25

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 5 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YHCT.12 15 42 2 17/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT26

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 10 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YHCT.12 15 42 3 18/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT27

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 15 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YHCT.12 15 42 3 18/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT28

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 20 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YHCT.12 15 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT29

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 21* 1

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

23TC.YHCT.12 15 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT30

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 3 3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 4 19/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT31

Kiểm tra Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024

1



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG

 HỌC
GHI CHÚ

23TC.YHCT.12 15 42 5 20/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT32

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 7 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 5 20/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT33

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 11 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 6 21/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT34

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 15 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 6 21/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT35

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 19 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 7 22/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT36

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 21* 2

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

23TC.YHCT.12 15 42 7 22/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT37

Thi Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 28 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 2 17/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT38

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 5 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 2 17/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT39

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 10 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 3 18/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT40

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 15 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 3 18/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT41

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 20 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT42

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 21* 1

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT43

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 3 3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT44

Kiểm tra Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 5 20/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT45

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 7 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 5 20/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT46

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 11 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 6 21/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT47

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 15 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 6 21/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT48

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 19 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 7 22/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT49

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 21* 2

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y SĨ ĐA KHOA 31 24 42 7 22/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT50

Thi Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 28 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 2 17/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT51

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 5 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 2 17/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT52

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 10 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 3 18/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT53

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 15 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 3 18/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT54

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 20 5

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D
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LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA

PHÒNG

 HỌC
GHI CHÚ

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT55

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
LT 21 21* 1

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB Hội trường D

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 4 19/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT56

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 3 3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 4 19/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT57

Kiểm tra Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
3

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 5 20/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT58

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 7 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 5 20/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT59

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 11 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 6 21/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT60

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 15 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 6 21/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT61

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 19 4

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 7 22/06/2024 Sáng
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT62

Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
TH 21 21* 2

CN. Bùi Minh Thắng

(Mời)
KHCB 27 PCT

Y HỌC CỔ TRUYỀN 11 14 42 7 22/06/2024 Chiều
YS32, YS31, 

YHCT11, YHCT63

Thi Giáo dục

 Quốc phòng và An ninh
Mời KHCB 27 PCT

3



17. Tuần 43, 44, 45 (Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 14/07/2024)

LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16A 34 42, 43

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16B 41 42, 43

CĐ. ĐIỀU DƯỠNG 16C 31 42, 43

CĐ. DƯỢC 11A 42 43, 44

CĐ. DƯỢC 11B 37 43, 44

CĐ. DƯỢC 11C 43 43, 44

CĐ. DƯỢC 11D 44 43, 44

CĐ. KT HÌNH ẢNH YH 13 13 43, 44

CĐ. KT XÉT NGHIỆM YH 13 12 43, 44

CĐ. HỘ SINH 9 10 43, 44

CĐ. KT PHỤC HÌNH RĂNG 4 24 43, 44

CĐ. KT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 4 12 43, 44

23TC.YHCT.12 15 44 2 01/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 2 01/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 3 02/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 3 02/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 4 03/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 4 03/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 5 04/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 5 04/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 44 6 05/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

Học Giáo dục quốc phòng - An ninh theo lịch theo lịch học của T

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Nha Trang

Thời gian học: Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 7/7/2024

Tại Đại học Nha Trang

TT Giáo dục Quốc 

phòng và An ninh

Đại học Nha Trang

KHCB
Đại học

 Nha Trang

1



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
TỰ CHỌN/LỚP 

GHÉP
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 

SỐ
TIẾN ĐỘ

SỐ 

TIẾT
NHÓM GIẢNG VIÊN KHOA PHÒNG HỌC GHI CHÚ

23TC.YHCT.12 15 44 6 05/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 45 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 2 08/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 2 08/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 3 09/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 3 09/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 4 10/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 4 10/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 5 11/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 5 11/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 6 12/07/2024 Sáng TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

23TC.YHCT.12 15 45 6 12/07/2024 Chiều TTLS Ngoại - Sản TTLS 90 90 Y BV 87

2


